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CSTD Công suất tác dụng 

CSPK Công suất phản kháng 

DSM  Quản lý nhu cầu sử dụng điện năng (Demand Side 

management) 

ĐD   Đƣờng dây. 

HTĐ Hệ thống điện. 

GAMS Ngôn ngữ lập trình (The General Algebraic Modeling 

System) 

MC   Máy cắt. 

MBA Máy biến áp 

LĐPP  Lƣới điện phân phối. 

LĐPPTA Lƣới điện phân phối trung áp. 

SCADA Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory 

Control And Data Acquisition) 

PSS/Adept Phần mềm (Power System Simulator/Avancer Distribution  

Enginering  Productivity tool).  

TBPĐ  Thiết bị phân đoạn. 


